
Ngày tháng Thu Chi Tồn

3 288 401 909

01/06/2022 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T6 200 000             3 288 601 909

Cty Lá Phong ủng hộ KTX 2 000 000          3 290 601 909

02/06/2022 Anh Hồ Văn Minh (Q7) ủng hộ KTX 2 000 000          3 292 601 909

 Chị Linh ủng hộ KTX 200 000             3 292 801 909

Tiền bán phiếu cơm  (121ph). 242 000             3 293 043 909

Chi chợ 150 000                 3 292 893 909

04/06/2022 Chị Hoa (Chợ An Đông - Q5) ủng hộ KTX 1 500 000          3 294 393 909

Tiền bán phiếu cơm  (129ph). 258 000             3 294 651 909

Chi chợ 270 000                 3 294 381 909

06/06/2022  Chị Mai (Q5) ủng hộ KTX 500 000             3 294 881 909

Chị Quế Anh (Q5) ủng hộ KTX 500 000             3 295 381 909

Chị Nữ ủng hộ KTX 100 000             3 295 481 909

Chi chợ 3 708 000              3 291 773 909

07/06/2022 Chị Hương (Úc) ủng hộ KTX 1 650 000          3 293 423 909

Tiền bán phiếu cơm  (169ph). 338 000             3 293 761 909

Chi chợ 601 000                 3 293 160 909

08/06/2022 Anh(chị) Danh ủng hộ KTX 1 000 000          3 294 160 909

09/06/2022  Chị ADTB CMTX T6 500 000             3 294 660 909

N GEMS CMTX T6 500 000             3 295 160 909

GĐ bạn Thơ (Bình Chánh) ủng hộ KTX 2 000 000          3 297 160 909

Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T6 3 000 000          3 300 160 909

Tiền bán phiếu cơm  (165ph). 330 000             3 300 490 909

Chi chợ 350 000                 3 300 140 909

10/06/2022  Chị Tô Mỹ Nghi (Q10) ủng hộ KTX 500 000             3 300 640 909

Chi chợ 787 084                 3 299 853 825

11/06/2022 Chị KLHuong CMTX T6 200 000             3 300 053 825

Anh Do Huu Minh CMTX T6 500 000             3 300 553 825

Tiền bán phiếu cơm (156ph). 312 000             3 300 865 825

Chi chợ 1 211 000              3 299 654 825

12/06/2022 Chi chợ 20 000 000            3 279 654 825

13/06/2022 Chi chợ 928 000                 3 278 726 825

14/06/2022 MTQ có số GD 323978.140622.220024 ủng hộ KTX 200 000             3 278 926 825

Chị Quỳnh Trúc, Anh Ngô Hiếu (Gò Vấp) ủng hộ KTX 500 000             3 279 426 825

Tiền bán phiếu cơm  (154ph). 308 000             3 279 734 825

Chi chợ 340 000                 3 279 394 825

15/06/2022 Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX 1 000 000          3 280 394 825

Chi chợ 384 359                 3 280 010 466

16/06/2022 Tiền bán phiếu cơm (162ph). 324 000             3 280 334 466

Chi chợ 430 000                 3 279 904 466

17/06/2022 Chị Lê Hoàng Oanh (Q10) ủng hộ KTX 1 000 000          3 280 904 466

18/06/2022  MTQ có số GD 156234.180622.121843 ủng hộ KTX 2 500 000          3 283 404 466

Chị Thiên Trang ủng hộ KTX 50 000               3 283 454 466

 Tiền bán phiếu cơm  (169ph). 338 000             3 283 792 466

Chi chợ 971 000                 3 282 821 466

19/06/2022 Chi chợ 220 000                 3 282 601 466

20/06/2022 Chi chợ 690 000                 3 281 911 466

21/06/2022 Chị Doit CMTX T7 1 000 000          3 282 911 466

 Lãi STK 1T 1 003 017          3 283 914 483

Chi chợ 150 000                 3 283 764 483

Tiền bán phiếu cơm  (162ph). 324 000             3 284 088 483

22/06/2022 Chi chợ 70 000                   3 284 018 483

23/06/2022 Anh Hữu Tình (Q 8 ) ủng hộ KTX 1 000 000          3 285 018 483

Anh Long ủng hộ KTX 300 000             3 285 318 483

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 

THÁNG 06/2022

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

Tồn tháng 05/2022 mang sang



Tiền bán phiếu cơm (158ph). 316 000             3 285 634 483

Chi chợ 4 533 000              3 281 101 483

25/06/2022 MTQ có số GD 169460.250622.173720 ủng hộ KTX 200 000             3 281 301 483

Tiền bán phiếu cơm ( 152ph). 304 000             3 281 605 483

Lãi T6 ATM 8 694                 3 281 614 177

Chi chợ 330 000                 3 281 284 177

28/06/2022 Tiền bán phiếu cơm (151ph). 302 000             3 281 586 177

Lãi STK 13T 70 520 548        3 352 106 725

Chi chợ 230 000                 3 351 876 725

29/06/2022 Chi chợ 2 434 000              3 349 442 725

30/06/2022 Chị Thủy (Q10) ủng hộ KTX 300 000             3 349 742 725

GĐ Anh Kỳ ủng hộ KTX 500 000             3 350 242 725

 Anh Trung Hớn Vỹ (Q5) ủng hộ KTX 2 000 000          3 352 242 725

Tiền bán phiếu cơm (160ph). 320 000             3 352 562 725

Chi chợ 13 394 000            3 339 168 725

102 948 259   52 181 443          3 339 168 725

Thu Chi Tồn

3 288 401 909

71 532 259      

5 900 000          

21 500 000      

4 016 000        2 008                              

Tiền thu lại tô nhựa (0tô) -                                 

52 181 443        

102 948 259  52 181 443     3 339 168 725

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

02/6/22 Chuối kg 150 000

150 000

04/6/22 Susu kg 10 12 000 120 000

Chuối kg 150 000

270 000

06/6/22 Nạc đùi heo ALIBEM kg 18.9 70 000 1 323 000

Đùi tỏi gà kg 45 53 000 2 385 000

3 708 000

07/6/22 Cà ri dầu hủ 12 130 000

Cà ri gói gói 20 3 250 65 000

Đậu phọng rang kg 2 48 000 96 000

Cà rốt kg 100 000

Sả cây kg 60 000

Chuối kg 150 000

601 000

09/6/22 Tỏi kg 7 200 000

Chuối kg 150 000

350 000

10/6/22 Chả cá basa hấp kg 20 28 000 560 000

Tiền nước T6/2022 tháng 1 227 084 227 084

787 084

11/6/22 Thịt xay kg 5 40 000 200 000

Thịt đùi kg 13 47 000 611 000

Vợt inox lớn cái 1 180 000 180 000

Sạn nhôm cái 1 70 000 70 000

Chuối kg 150 000

1 211 000

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 06/2022

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 06/2022

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (2 008phiếu)



12/6/22 Hỗ trợ kinh phí quán cơm Cần Thơ lần 1 20 000 000 20 000 000

20 000 000

13/6/22 Chả cá basa hấp kg 10 28 000 280 000

Chả cá basa tươi kg 10 27 000 270 000

Phí Điện thoại bàn T5 tháng 1 28 000 28 000

Phí Internet quán cơm T5 tháng 1 350 000 350 000

928 000

14/6/22 Ớt kg 1 60 000 60 000

Hành lá kg 1 30 000 30 000

Dưa leo kg 10 10 000 100 000

Chuối kg 150 000

340 000

15/6/22 Tiền điện T6/2022 tháng 1 384 359 384 359

384 359

16/6/22 Bắp cải kg 10 10 000 100 000

Cải ngọt kg 10 12 000 120 000

Hành lá kg 1 20 000 20 000

Chanh kg 4 10 000 40 000

Chuối kg 150 000

430 000

18/6/22 Cà rốt kg 5 20 000 100 000

Thịt xay kg 8 382 000

Thịt vai kg 9 489 000

971 000

19/6/22 Phí VS T6/22 tháng 1 220 000 220 000

220 000

20/6/22 Chả cá basa tươi kg 10 27 000 270 000

Chả cá basa hấp kg 15 28 000 420 000

690 000

21/6/22 Chuối kg 150 000

150 000

22/6/22 Phí vc bún gạo Saigon - Cần Thơ chuyến 1 70 000 70 000

70 000

23/6/22 Chuối kg 150 000

Cà rốt kg 5 20 000 100 000

Gas 45kg bình 3 4 283 000

4 533 000

25/6/22 Chuối kg 150 000

Khăn giấy cây 2 90 000 180 000

330 000

28/6/22 Chuối kg 150 000

Hành lá kg 1 30 000 30 000

Ớt kg 1 50 000 50 000

230 000

29/6/22 Nạc đùi heo kg 22.655 1 654 000

Đùi tỏi gà kg 15 50 000 750 000

Phí vc nạc đùi heo và đùi tỏi gà chuyến 1 30 000 30 000

2 434 000

30/6/22 Chuối kg 150 000

Cà rốt kg 5 20 000 100 000

Đậu phọng rang kg 3 48 000 144 000

Chi lương tháng 6/2022 Lê Tuấn Tú tháng 1 9 000 000 9 000 000

Chi lương kế toán T6/2022 Loannguyen tháng 1 4 000 000 4 000 000

13 394 000

52 181 443
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